	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Khoa: Ngoại ngữ

Bộ môn: Phát triển kĩ năng Tiếng Anh
	ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Kỹ năng đọc-viết 5
Mã học phần: 131044


1. Thông tin về giảng viên:
1.1. Người biên soạn: 
Họ và tên: Trịnh Thị Hằng
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ tiếng Anh

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

Điện thoại: 0947.184.456  
Email: trinhhangth2010@gmail.com
1.2. Thông tin về trợ giảng: 
Thông tin về trợ giảng: Nguyễn Thị Hà
Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ tiếng Anh

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

Điện thoại: 0982484431
1.3. Thông tin về giảng viên có thể giảng dạy học phần này:
(1). Nguyễn Thị Hồng

- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0915.142.379

(2).  Lưu Thị Thanh Tú
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0903262324
(3).  Đặng Thị Nguyệt
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0989.080.202
(4).  Lê Thị Minh

- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

 - Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 01698229024

(5).  Lê Thị Thanh Hương
- Chức danh, học hàm, học vị: thạc sĩ tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0972805037
(6).  Lê Thị Thu Huyền

- Chức danh, học hàm, học vị: cử nhân tiếng Anh

- Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Ngoại ngữ ​​​​- Đại học Hồng Đức

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Hồng Đức – 307 Lê Lai – P. Đông Sơn -   Tp Thanh Hóa

- Điện thoại: 0888356565
2. Thông tin chung về học phần
- Tên ngành: ĐHSP Tiếng Anh, CĐSP Tiếng Anh
- Tên học phần: Kỹ năng đọc-viết 5
- Số tín chỉ : 3
- Học kỳ: 5
- Học phần: Bắt buộc

- Các học phần tiên quyết: Kỹ năng đọc-viết 1,2,3,4
- Các học phần kế tiếp:  Kỹ năng đọc-viết 6
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động

  - Nghe giảng lý thuyết


: 28 tiết

  - Bài tập, thảo luận


: 40 tiết

  - Kiểm tra, đánh giá


: 4 tiết
  - Tự học và tư vấn của GV

: 135 giờ

Địa chỉ của Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Phát triển kĩ năng - Khoa Ngoại ngữ - Cơ sở I, trường  Đại học Hồng Đức
3. Mục tiêu của học phần

Kiến thức: Người học nâng cao vốn từ vựng, cấu trúc câu phức tạp để có thể đọc hiểu những bài đọc có trình độ tiền C1 về các chủ đề khác nhau của cuộc sống như giáo dục, công việc, pháp luật...  Đồng thời, người học có kiến thức về cách thức viết thư trang trọng và không trang trọng, cách viết bản báo cáo, đề xuất, cấu trúc và các bước viết bài luận thể hiện quan điểm, đưa ra giải pháp, nêu lên thuận lợi và bất lợi của một vấn đề.
Kỹ năng: Người học củng cố, nâng cao các kỹ năng tìm kiếm nhanh thông tin chi tiết trong bài, xác định quan điểm của tác giả, cách đọc nhanh hơn, cách tìm (cụm) từ đồng nghĩa trong bài. Người học có kỹ năng viết thư trang trọng và không trang trọng, viết bản báo cáo, đề xuất, viết bài luận thể hiện quan điểm, đưa ra giải pháp, nêu lên thuận lợi và bất lợi của một vấn đề.
Thái độ: Người học có thái độ tích cực tham gia vào các hoạt động trên lớp, chủ động chuẩn bị bài và làm bài tập ở nhà, trung thực trong kiểm tra, đánh giá.
4. Tóm tắt nội dung học phần

- Học phần bao gồm 14 nội dung chính được sắp xếp theo chủ đề trong giáo trình Upstream Advanced C1 và IELTS Advantage Writing Skills.  
- Mỗi nội dung bài đọc gồm ba phần: (1) Từ vựng: Người học được cung cấp một hệ thống từ vựng theo chủ đề của nội dung bài học. (2) Đọc hiểu: Người học sử  dụng  các kỹ năng đọc trong đọc hiểu. (3) Ứng dụng thông tin: Từ những thông tin trong bài  đọc, sinh viên có thể thảo luận theo cặp, nhóm hoặc viết một bài về chủ đề vừa học cũng như những vấn đề liên quan đến chủ đề đó.
- Mỗi nội dung bài dạy viết gồm bốn phần: (1) Người học được cung cấp từ vựng, cụm từ, cấu trúc câu thường được dùng trong các loại bài viết.  (2) Người học thảo luận nhận xét và rút ra bài học từ các bài viết mẫu. (3) Người học thực hành viết. (4) Người học chỉnh sửa bài viết. 
5. Nội dung chi tiết học phần
	Nội dung 1


	- Course  Introduction/Orientation

- Reading: 
1. Lesson 1: How To Be a Winner

2. Lesson 2: Life is good! Why Do We Feel Bad
3. Lesson 3: English in use
4 Target skills:

- Text analysis
- Scanning for details
- Writing: 
- Writing a formal letter/an informal letter

	Nội dung 2


	- Reading: 
1. Lesson 1: The Book Of The Century
2. Lesson 2: Lonely Enough For You
3. Lesson 3: English in use
4 Target skills:

- Gapped paragraphs

- Matching missing sentences to paragraphs
- Writing: 
- Writing a review

	Nội dung 3

	-Reading: 
1. Lesson 1: Sucessful Transitions – One Man’s Story
2. Lesson 2: Getting Away From It All
3. Target skills:

- Multiple choice questions
- Locating information in a text
-Writing: 
- Advantages/disadvantages essays 1: Living Abroad

	Nội dung 4


	- Reading: 
1. Lesson 1: Generations Apart
2. Lesson 2: Confidence Lab
3. Lesson 3: English in use
4 Target skills:

- Multiple matching
- Looking for paraphrases
-Writing:
- Writing an article 
- Progress Test No.1: 
- Reading: Part(s) of CAE reading test 
- Writing: Writing  a formal letter or a review

	Nội dung 5


	- Reading: 
1. Lesson 1: I Can See You
2. Lesson 2: Judgement Day
3. Lesson 3: English in use
4 Target skills:

- Multiple choice questions
- Locating information in a text
- Writing: 
- Writing reports and proposals

	Nội dung 6


	- Reading: 
1. Lesson 1: The Making of A Hero
2. Lesson 2: Teaching is “one of the least popular jobs in the UK”
3. Target skills:

- Gapped paragraphs
- Finding the right sentences to fit the gaps
- Writing: 
- Problem and solution essays 1: Education and teaching

	Nội dung 7


	- Reading:
1. Lesson 1: The Search for Artificial Intelligence
2. Lesson 2: Moonstruck
3. Lesson 3: English in Use
4 Target skills:

- Multiple choice questions

- Finding specific information in a text
- Writing:
- Opinion essays 1 : Crime   
- Mid-term test: 

Reading: Part(s) of CAE reading test 

Writing:  Writing a report or a proposal                 

	Nội dung 8


	- Reading: 
1. Lesson 1: From Dusk till Dawn
2. Lesson 2: Getting a Life
3. Lesson 3: English in Use
4 Target skills:

- Multiple matching

- Saving time when looking for specific information in a text

- Writing:
- Writing a business report/a letter of application

	Nội dung 9


	- Reading: 
1. Lesson 1: Hollywood Hopefuls
2. Lesson 2: Putting on a suit for breakfast
3. Target skills:

- Gapped paragraphs

- Missing sentences
- Writing: 
- Advantages and disadvantages essays 2: Work

	Nội dung 10


	Reading: 
1. Lesson 1: Eureka
2. Lesson 2: Whistle While You Work
3. Lesson 3: English in Use
4 Target skills:

- Multiple matching

- Looking for words with similar meaning

- Identify writer’s opinion and attitude
- Writing: 
- Problem and solution essay 2 : Cities 
- Progress Test No.2:
Reading: Part(s) of CAE reading test
Writing: Writing an Advantages and Disadvantages essay or a Problem and solution essay

	Nội dung 11


	- Reading: 
1. Lesson 1: How I Got My First-Class Degree
2. Lesson 2: You Can Make Me Do It, But You Can’t Make Me Like It.
3. Lesson 3: English in Use 
4 Target skills:

- Multiple-choice questions

- Making sure you answer questions correctly
- Writing: 
Opinion Essays 2: Running a business

	Nội dung 12


	- Reading: 
1. Lesson 1: Learning to live
2. Lesson 2: English in Use

3. Target skills:

- Multiple-choice questions

- Writing: 
- Graphs with a trend

	Nội dung 13

	- Reading:

1. Lesson 1: Something of an Oddity
2. Lesson 2: More than Meets the Lens…
3. Lesson 3: English in Use
4 Target skills:
- gapped paragraphs

- Writing:

- Comparative graphs
- Progress Test No.3
Reading: Part(s) of CAE reading test format
Writing: Describing graphs

	Nội dung 14

	- Reading:

1. Lesson 1: The Cost of Convenience 
2. Lesson 2: Those Crazy Kids
3. Lesson 3: English in Use
4 Target skills:
- Writing:

- Processes and maps


6. Học liệu

Học liệu bắt buộc (HLBB)
1. Virginia Evans; Lynda Edwards (2007). Upstream Advanced C1- Student Book. Cambridge University Press. (HLBB 1)
2. Richard Brown and Lewis Richards (2012). Ielts Advantage Writing Skills. Delta Publishing. (HLBB 2)
Học liệu tham khảo (HLTK)
1. Cambridge Certificate in Advanced English 1 (2008). (CAE). Cambridge University Press. (HLTK 1)
2. Cambridge Certificate in Advanced English 2 (2008). (CAE). Cambridge University Press. (HLTK 2)
3. Cambridge Certificate in Advanced English 3 (2008). (CAE).  Cambridge University Press. (HLTK 3)
4. Richard Brown and Lewis Richards (2012). IELTS Advantage Reading Skills. Delta Publishing. (HLTK 4)
5. Felicity O’Dell and Annie Broadhead (2006). Ojective CAE. Cambridge University Press. (HLTK 5)
6. Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman. Complete IELTS – C1 - Student Book. Cambridge University Press. (HLTK 6)
7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1 Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học  học phần
	Tổng tiết thực hiện trên lớp

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	
	Lí thuyết
	Bài tập
	L/việc nhóm
	Tự học, Tự N/C
	Tư vấn của GV
	KT-ĐG
	72 tiết

	Tuần 1
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 2
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 3
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 4
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	5 tiết

	Tuần 5
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 6
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 7
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	5 tiết

	Tuần 8
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 9
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 10
	2
	1
	1
	7
	2
	1
	5 tiết

	Tuần 11
	2
	2
	1
	7
	2
	0
	5 tiết

	Tuần 12
	2
	2
	1
	7
	

2
	0
	5 tiết

	Tuần 13
	2
	1
	1
	7
	

2
	1
	5 tiết

	Tuần 14
	2
	2
	1
	7
	

2
	0
	5 tiết


* Chú ý:  - Số giờ ở các cột 4 và 5 không tính vào tổng số giờ thực hiện trên lớp


     - Số giờ SV tự học, tự NC và tư vấn của GV: 135 giờ

7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
WEEK 1 
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	- Course Introduction

- Course Orientation
Reading:

- Text analysis
- Scanning for details

Writing:

- Writing a formal letter/an informal letter
	- Sts know what to do during course.
- Sts distinguish the structure of a formal vs. an informal letter
	- Read p.18-26 of HLBB 1


	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I-Reading:
Lesson 1: How To Be a Winner
1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
+ Text analysis
+ Answering the questions
3. Post reading: Group discussion 

Lesson 2: : Life is good! Why Do We Feel Bad

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions
+ Matching

3. Post reading: reflection

Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing: A formal letter vs. an informal letter
- Structure of a formal letter

- Structure of an informal letter
	- Improve vocabulary & expressions of time
- Develop the ability to read effectively by using reading skills: scanning and text analysis 

- Be able to write a formal letter/an informal letter
	- Read p.8-9 of HLBB 1
- Read p.16-17 of HLBB 1
- Read p.18-20 of HLBB 1

- Read p.21-26 of HLBB 1

	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic:  Ambition and success
	- Develop more understanding of subjects.
	- Search for more information from other sources

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 1: Test 1

Writing: practice writing a formal letter/an informal letter
	- Practice reading more outside the classroom
	Read p.7-20 of HLTK 1

	Assessment
	In class
	No
	
	

	Consultation
	Room 411-A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Offer help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 2  

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparations

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Gapped paragraphs
- Matching missing sentences to paragraphs

Writing: 

- Writing a review
	- Sts can apply reading technique in practice
-Sts know steps to write a review
	- Read p. 28 of HLBB 1

- Read p. 42 of HLBB 1


	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I-Reading:
Lesson 1: The Book Of The Century
1. Pre-reading: 
Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions

+ Matching

3. Post reading: reflection 
Lesson 2: Lonely Enough For You

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions

+ Matching

3. Post reading: reflection 

 Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing: Writing a review

- Model review

- Structure of a review

- Steps to write a review
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a review
	- Read p.28-29 of HLBB 1
- Read p.36-37 of HLBB 1

- Read p.38-41 of HLBB 1
- Read p.42-46 of HLBB 1

	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: Reading books
	- Co-operate and talk to each other
	- Discuss and present oral reports

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE: Test 2
Writing: Practice writing a review 
	- Practice  reading/writing more outside the classroom
	Read p.33-41 of HLTK 1

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411-A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 3
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple choice questions

- Scanning for details
Writing: 

- Advantages/disadvantages essays
	- Sts can use scanning skill
- Sts know steps to write advantages/disadvantages essays
	- Read p. 47 of HLBB 1

- Read p. 7-18 of HLBB 2


	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I-Reading:
Lesson 1: Sucessful Transitions – One Man’s Story 

1. Pre-reading: 

Pair discussion/Previewing

2. While reading
+ How well did you read? 

+ Understanding point of view

3. Post reading: 

Vocabulary + Group discussion

Lesson 2: Getting Away From It All

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

II-Writing: Advantages/disadvantages essays 1: Living Abroad
- Model essay
- Structure and linking
- Writing the introduction

- Writing the conlusion

- Writing the topic sentence
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a process analysis essay


	- Read p.47-49 of HLBB 1
- Read p.8-9 of HLBB 2

- Read p.10-18 of HLBB 2
 

	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: Changes
	- Co-operate and talk to each other
	- Prepare and present oral reports

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 1: Test 3

Writing: practice writing an advantages and disadvantages essay.
	- Practice  reading more outside the classroom
	Read p.59-67 of HLTK 1

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	- Prepare questions.


WEEK 4 

	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple matching
- Looking for paraphrases
Writing:
- Writing an article
	- Identify main/supporting ideas

- Sts know steps to write an article
	- Read p. 54 of HLBB 1

- Read p. 70 of HLBB 1


	Tasks / Practice
	In class

1.5 periods
	Lesson 1: Generations Apart
1. Pre-reading: 
Pair discussion

2. While reading
+ How well did you read? 

+ Examining differences

3. Post reading: 

Group discussion 

Lesson 2: Confidence Lab
1. Pre-reading: 
Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions
+ Matching

3. Post reading: Group discusion
Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing: Writing an article 
​​- Model article

- Structure of an article
- Steps to write an article
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write an article
	Read p.54-55 of HLBB 1

Read p.62-63 of HLBB 1
Read p.64-69 of HLBB 1

Read p.70-72 of HLBB 1



	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: 

Differences in generations
	- Be able to talk about the topic .
	- Work in groups of three

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 1: Test 4

Writing: 

- Practice writing an article 
	- Practice more outside the classroom 
	Read p.85-93 of HLTK 1

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation


	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Progress 
test 1
	In class


	- Reading: Part(s) of CAE reading test 
- Writing: Writing  a formal letter or a review
	- check sts’ progress
	Review new words, skills


WEEK 5
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple choice questions

- Text analysis
Writing: 
- Writing reports and proposals

	-Guess the meaning of new words

- Know steps to a cause and effect essay
	- Read p. 74 of HLBB 1

- Read p. 60 of HLBB 3


	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I- Reading: 
Lesson 1: I Can See You

1. Pre-reading

- Vocabulary

- Pair work

2. While reading
+ Comprehension questions 

+ True-false questions 

+ main idea 

3. Post reading:  Guided writing

Lesson 2: Judgement Day
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: 

Group discussion 

Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing: Writing reports and proposals
- Struture of a report
- Structure of a proposal
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a cause and effect essay
	- Read p. 74-75 of HLBB 1

- Read p. 82-83 of HLBB 1
- Read p. 84-87 of HLBB 1

- Read p. 88-92 of HLBB 1

	Group

Discussions 
	In class

1 period
	 Topic: Judgement 


	- Use what they have read at home to discuss
	- Work in groups of three or four

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 2: Test 1

Writing: Practice writing a report and a proposal
	- Practice more outside the classroom


	Read p.7-15 - of HLTK 2

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- To ensure sts work at home - 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 6
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Gapped paragraphs

- Finding the right sentences to fit the gaps
Writing: 
- Problem and solution essays
	- Sts can find follow the flow of the reading
	- Read p. 93 of HLBB 1



	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I - Reading: 
Lesson 1: The Making of A Hero
1. Pre-reading: 

+ Pair discussion

+ Vocabulary
2. While reading
+ Answer the questions
+ Understanding words in context
3. Post reading:

- Summarizing 

- Group discussion
Lesson 2: Teaching is “one of the least popular jobs in the UK”
1. Pre-reading: 
Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

II-Writing:

Problem and solution essays 1: Education and teaching
- Vocabulary

- Structure

- Model essay

- Practice writing
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Learn more about different customs

- Be able to write Problem and solution essays
	- Read p.93-95. of HLBB 1
- Read p.20-21 of HLBB 2

- Read p.22-30 of HLBB 2


	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: career choosing
	- Understand about different cultures
	- Discuss in groups 

- Report to class

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 2: Test 2

Writing: A formal letter
	- Practice more outside the classroom
	Read p.33-41 - of HLTK 2

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation 
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 7
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- True/false questions

- Finding specific information in a text
Writing: 
- Opinion essays                            
	- Revise the reading skill

- Know steps to write an argument. essay
	- Read p.100 of HLBB 1

- Read p.31-42 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

1.5 periods
	I-Reading:             
Lesson 1: The Search for Artificial Intelligence
1. Pre-reading: Group discussion

2. While reading
+ Evaluating your opinion

+ How well did you read?

+ Fact vs. Theory

3. Post reading: 

- Paraphrasing 

Lesson 2: Moonstruck 

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing: 

- Opinion essays 1 : Crime                            
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write an opinion essay
	- Read p.100-101 of HLBB 1
- Read p.108-109 of HLBB 1
- Read p.110-113 of HLBB 1

- Read p.31-42 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: Our changing world
	Gain more knowledge about family changes
	Prepare for public presentations

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 2: Test 3

Writing: Practice writing a film revew and describing a diagram
	- Practice more outside the classroom
	Read p.59-67 - of HLTK 2

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Ensure sts work at home
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Mid term test
	In class


	Reading: Part(s) of CAE reading test 

Writing:  Writing a report or a proposal  
	- Test sts’ reading ability 
	Revise vocabulary, reading skills 


WEEK 8
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple matching

- Saving time when looking for specific information in a text

Writing:

- Writing a business report/a letter of application
	- Know how to arguing for and against a topic 

- Know steps to write an argumentative essay
	- Read p.120 of HLBB 1

- Read p.136 of HLBB 1


	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I-Reading: 
Lesson 1: From Dusk till Dawn
1. Pre-reading: Pair discussion
2. While reading
+ Recognizing main ideas.

+ How well did you read: True/false questions

3.Post reading: 

- Group discussion

Lesson 2: Getting a Life
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing:

- Writing a business report/a letter of application
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write an argumentative  essay 
	- Read p.120-121 of HLBB 1
- Read p.128-129 of HLBB 1
- Read p.130-135 of HLBB 1

- Read p.136-138 of HLBB 1

	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic : Working life
	- Effective ways to learn a language 
	Discuss then report 

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 2: Test 4

Writing: 

Practice writing a business report/ a job application letter
	- Practice more outside the classroom
	Read p85-93. - of HLTK 2

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Make sure sts work at home 
	- Do exercise at home.

- Make oral presentation.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions 


WEEK 9
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Gapped paragraphs

- Missing sentences
Writing: 
Advantages and disadvantages essays
	- To reinforce reading skill.

- Know steps to write a classification essay
	- Read p. 139 of HLBB 1

- Read p. 46-54 of HLBB 2



	Tasks / Practice
	In class

1.5 periods
	I-Reading: 
Lesson 1: Hollywood Hopefuls

1. Pre-reading: 
Pair discussion

2. While reading
+ Multiple choice questions.

+ Examining examples

3. Post reading: 

- Vocabulary 

- Group discussion

Lesson 2: Putting on a suit for breakfast
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: 

Group discussion

II-Writing:

Writing advantages and disadvantages essays     
- Vocabulary

- Structure

- Model essay

- Practice writing
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write advantages and disadvantages essays
	- Read p.139-142 of HLBB 1
- Read p.44-45 of HLBB 2
- Read p.46-54 of HLBB 4



	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: Ambitions 
	- be able to talk about memory
	- Work in groups of three or four

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 3: Test 1

Writing: Practice writing an advantages and disadvantages  essay                     
	- Practice more outside the classroom
	Read p.4-12 – of HLTK 3

	Assessment
	In class


	- Students’ homework
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice 
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 10
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple matching

- Scanning for details
Writing: 
Problem and solution essays
	- Reinforce the reading skill

- Know steps to write a classification essay
	- Read p. 146 of HLBB 1

- Read p. 55-66 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I-Reading: 
Lesson 1: Eureka
1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
True/false questions
3. Post reading: 

- Application of information

Lesson 2: Whistle While You Work

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing: Problem and solution essay 2 : Cities
- Vocabulary, Structure, Model essay

- Practice writing 
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a classification  essay 
	- Read p.146-147 of HLBB 1
- Read p.154-155 of HLBB 1
- Read p.156-159 of HLBB 1

- Read p.55-66 of HLBB 2

	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: Fit for life
	Develop ideas from reading passages.
	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 3: Test 2

Writing: Practice writing a problem and solution essay. 
	- Practice more outside the classroom
	Read p.30-38 – of HLTK 3

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice to help them overcome difficulties in doing home assignments
	Help students do their assignments
	Ask questions


	Progress  test 2
	In class


	Reading: Part(s) of CAE reading test

Writing: Writing an Advantages and Disadvantages essay or a Problem and solution essay
	- Measure students’ progress
	Revise all the skills/ reading practice 


WEEK 11
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple-choice questions

- Making sure you answer questions correctly
Writing: 

- Opinion Essays
	- Know steps to write a reaction essay
	- Read p. 166 of HLBB 1

- Read p. 67-78 of HLBB 3

	Tasks / Practice
	In class

1.5 periods
	I-Reading: 
Lesson 1: How I Got My First-Class Degree
1. Pre-reading: 

Pair discussion/Previewing

2. While reading
+ How well did you read: Open-ended questions.

3. Post reading

​- Idioms

- Group discussion 

Lesson 2: You Can Make Me Do It, But You Can’t Make Me Like It.

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing:

Opinion Essays 2: Running a business
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a reaction essay
	- Read p.166-167 of HLBB 1
- Read p.174-175 of HLBB 1
- Read p.176-179 of HLBB 1



	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: Studying

	Develop ideas 
	Discuss and report 

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 3: Test 3

Writing: 

- Practice writing a story

- Practice writing an essay to discuss two opinions
	- Practice more outside the classroom
	Read p.56-64 – of HLTK 3

	Assessment
	In class


	- Students’ homework


	- Make sure sts work at home 
	- Submit home assignment

	Consultation
	Room 411 – A5
	- Answer students’ questions and give advice to help them overcome difficulties in doing home assignments
	Help students solve their problems 
	- Prepare the questions

 


WEEK 12
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple-choice questions

Writing: 
- Graphs with a trend
	- Be able to infer what the writer means


	- Read p.79-90 of HLBB 1

	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I-Reading: 
Lesson 1: Learning to live 
1. Pre-reading: 

Pair discussion/Previewing

2. While reading
+ How well did you read: Open-ended questions.

3. Post reading: 
Group discussion 

Lesson 2: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing: Graphs with a trend
- Re-wording the introduction
- Writing an overview

- Language to describe changes

- Model answer

- Joining two changes together

- Prepositions and articles

- Commenting on the data

- Writing about graphs with a future trend

- Tables and bar graphs with trends
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a description of graphs with trends 
	- Read p.186-187 of HLBB 1
- Read p. 79-90 of HLBB 2


	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: 

- life style

	- Make use of learning team


	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: CAE 3: Test 4

Writing: Practice writing a description of graphs with trends
	- Practice more outside the classroom
	Read p.82-90 – of HLTK 3

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.



	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


WEEK 13
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple-choice questions

- Gapped paragraphs
Writing: 
- Comparative graphs
	- Master the vocabulary and structures to describe comparative graphs
	- Read p.192 of HLBB 1

- Read p.91-103 of HLBB 2

	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I-Reading: 
Lesson 1: Something of an Oddity

1. Pre-reading: 

Pair discussion/Previewing

2. While reading
+ How well did you read: Open-ended questions.

3. Post reading: Group discussion 

Lesson 2: More than Meets the Lens…

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing:

- Comparative graphs
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a reaction  essay 
	- Read p.192-193 of HLBB 1

- Read p.200-201 of HLBB 1
- Read p.202-205 of HLBB 1


	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: The image business

	- Make use of learning team


	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: More reading practice
Writing: - Practice writng an article

- Practice writing an essay to discuss two opinions
	- Practice more outside the classroom
	Read and do exercises

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.



	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions

	Progress  test 3
	In class


	Reading: Part(s) of CAE reading test format
Writing: Describing graphs 
	- Measure students’ progress
	Revision


WEEK 14
	Procedures
	Time & Place
	Main Contents
	Objectives
	Students' preparation

	Theory
	In class

2 periods
	Reading:

- Multiple-choice questions

Writing: 

- Processes and maps
	- Be able to infer what the writer means


	- Read p.212 of HLBB 1

- Read p.103-114 of HLBB 2 

	Tasks / Practice
	In class

2 periods
	I-Reading: 
Lesson 1: The Cost of Convenience 

1. Pre-reading: 

Pair discussion/Previewing

2. While reading
+ How well did you read: Open-ended questions.

3. Post reading: Group discussion 

Lesson 2: Those Crazy Kids

1. Pre-reading: Pair discussion

2. While reading
+ Answer the questions? 

+ Matching

3. Post reading: reflection

Lesson 3: English in use

+ Multiple choice cloze
+ Error idenfication
II-Writing: Processes and maps
- Language to describe processes and maps
- Model answer
	- Improve vocabulary & expressions

- Develop the ability to read effectively by using reading skills

- Be able to write a reaction  essay 
	- Read p.212-213 of HLBB 1

- Read p.220-221 of HLBB 1
- Read p. 222-225 of HLBB 1


	Group

Discussions 
	In class

1 period
	Topic: Shop around

	- Make use of learning team


	Discuss and report to the whole class.

	Self – Study
	Outside the classroom
	Reading: 
Self-assessment unit 9+10
Writing: 

- Practice writing a description of processes and maps
	- Practice more outside the classroom
	Read p.235-238 of HLBB 1

	Assessment
	In class


	- Students’ homework

- Sts’ presentation on what they have found before class about the topics.
	- Ensure sts work at home 
	- Do exercise at home.



	Consultation
	Room 411 – A5
	- Give professional advice about the subject area.
	- Send help if needed
	Prepare questions


8. Chính sách đối với học phần
- Sinh viên phải tham đầy đủ các giờ học trên lớp theo qui định (80% trở lên).
- Có thái độ học tập tốt, tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp như đọc hiểu, phát biểu ý kiến xây dựng bài, thảo luận nhóm.....

- Hoàn thành tất cả các bài tập theo yêu cầu của giảng viên.

- Tham gia thi kiểm tra, đánh giá đầy đủ.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: Trọng số 30%

Mục đích: Nhằm đảm bảo sinh viên tích cực học tập ở trên lớp cũng như ngoài lớp trong suốt quá trình học.

* Trong quá trình học tập, sinh viên cần phải tham gia tích cực các hoạt động trong lớp: 5%

- Hoạt động theo nhóm: Thảo luận các vấn đề được đưa ra liên quan đến bài đọc.

- Hoạt động theo cặp đôi: trao đổi ý kiến với bạn về một kỹ năng đọc hay một chủ đề có liên quan đến bài học. 

- Hoạt động cá nhân: phát biểu ý kiến xây dựng bài có chất lượng trên lớp và hoàn thành tất cả các bài tập do giảng viên yêu cầu.

*  Bài tập cá nhân: 5%

- Mỗi tuần, sinh viên phải làm bài tập về nhà sau bài học trên lớp theo phần tự học của đề cương chi tiết học phần. Sinh viên thảo luận câu trả lời với các thành viên khác trong lớp. Giáo viên sẽ kiểm tra vào tuần học kế tiếp để đảm bảo sinh viên tự học ngoài giờ trên lớp. Sinh viên nộp vở bài tập về nhà cho giáo viên khi kết thúc môn học. 
*  Bài tập nhóm: 5%

- Sinh viên phải làm việc theo nhóm để tìm các bài đọc liên quan đến chủ đề của mỗi tuần từ các nguồn tài liệu khác như sách, báo, tạp chí, mang Internet và tóm tắt, tổng hợp thành một bài báo cáo về những thông tin mình đã thu thập được. Mỗi tuần đại diện của mỗi nhóm sẽ trình bày trước lớp. Bài báo cáo của nhóm ở mỗi tuần sẽ được đóng thành một quyển (1 Portfolio) nộp cho giáo viên khi kết thúc môn học. 

* Bài kiểm tra tiến độ 1: 5%

- Bài kiểm tra tiến độ 1 được tiến hành vào cuối tuần 4 của khóa học. Bài kiểm tra này theo hình thức bài thi FCE. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học ở các tuần 2,3 và đầu tuần 4, và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc cụ thể.

* Bài kiểm tra tiến độ 2: 5%

- Bài kiểm tra tiến độ 2 được tiến hành vào cuối tuần 10 của khóa học. Bài kiểm tra này theo cấu trúc bài thi CAE. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học ở từ tuần 7 đến đầu tuần 10, và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc cụ thể.

* Bài kiểm tra tiến độ 3: 5%

- Bài kiểm tra mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng của sinh viên sau khóa học được tiến hành vào tuần 13. Bài kiểm tra này theo định hướng bài thi CAE. Sinh viên phải nắm vững các kỹ năng đã học và có thể áp dụng vào việc đọc hiểu các bài đọc ở trình độ tiền C1.
9.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì: Trọng số 20%

Bài kiểm tra giữa kỳ nhằm mục đích đánh giá sinh viên kiến thức về từ vựng, kỹ năng đọc hiểu đã học từ tuần 1 đến tuần 7 và khả năng áp dụng những hiểu biết về từ vựng và kỹ năng vào quá trình đọc hiểu.

- Thi đọc hiểu giữa kì được thực hiện theo hình thức một bài đọc theo cấu trúc đề thi CAE
Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ năng đọc hiểu.

* Sinh viên áp dụng các kỹ năng đọc hiểu vào bài đọc cụ thể và trả lời đúng các câu hỏi được đặt ra.

9.3. Kiểm tra - đánh giá cuối kì: Trọng số 50%

Bài kiểm tra cuối kỳ nhằm mục đích đánh giá sinh viên kiến thức về từ vựng, kỹ năng đọc hiểu đã học trong học phần Kỹ năng đọc 1 và khả năng áp dụng những hiểu biết về từ vựng và kỹ năng vào quá trình đọc hiểu.

Ðiểm thi dựa trên các tiêu chí sau đây:

* Sinh viên nắm được các kỹ năng đọc hiểu.

* Sinh viên áp dụng các kỹ năng đọc hiểu vào bài đọc cụ thể và trả lời đúng các câu hỏi được đặt ra.

Cấu trúc đề thi Kỹ năng đọc-viết 5
Phần I: Kỹ năng đọc hiểu

Nội dung 1: Mulitple choice cloze
Nội dung 2: Statement-section matching
Nội dung 3: Multiple choice questions 

Phần II: Kỹ năng viết

Nội dung 4: Writing a formal letter, a report, a review, or a proposal.
Nội dung 5: Writing an essay

(Số nội dung bằng số câu hỏi thi của bản đề thi)
Suggested topics for writing essays:
1, What are the pros and cons of using public transport?

2, What are the advantages and disadvantages for children of watching television?

3, These days, people work in more than one job, and often change career several times during their life. What are the advantages and disadvantages of this?

4, All over the world, societies are facing a growing problem with obesity. This problem affects both children and adults. That are the reasons for this rise in obesity? How could it be tackled?

5, Some people believe that friends make you happy. How far do you agree with this? 

6, Many schools these days have problems with poor student behaviour. Why do you think these problems occur? What could be done to tackle these problems?

7, If we want to save the future of our planet, we will have to drastically change our way of life. What is your opinion?

8, Some people say that it is the government’s responsibility to solve environmental problems. Others believe that individuals should take action? What is your view?

9, Children have more and more tests and exams to do at school, sometimes starting from the age of five or six, right up until the age of 18. What are the advantages and disadvantages of making children do exams?

10, A serious problem affecting countries right across the globe is the lack of water for drinking, washing and other household uses. Why do many countries face water shortages, and what could be done to alleviate the problem?

11, In recent years, many governments have brought in laws to ban smoking in public places, such as bars, restaurants and offices. To what extent do you agree or disagree with banning smoking in public places?

12, Traffic congestion is a serious problem in many big cities. What are the causes of this problem? What could be done to solve it?

13, Violent crime is one of the most serious problem in big cities. What are the causes of this problem? How could it be tackled? 

14, While some people like to live in an extended family, others like to live in a nuclear family. Which one do you prefer to live in? Why?

15, Why do you think some people suffer from a lack of confidence? How can this issue be addressed?

16, It is important to maintain a work-life balance. How far do you agree with this statement?

17, People increasingly access the news online these days, rather than buying newspaper and magazines to find out what is going on. Some people predict that, because of the spread of Internet news, newspapers will disappear at some point in the future. Do you agree that newspaper will die out in the future.
18, What are the advantages and disadvantages of living in a big city?
19, What are the advantages and disadvantages of using cameras to fight crime?
20, Some hold the view that ideas and information should be completely open, and there should be no controls on what people can read and watch in the media. Do you agree with this view?
9.4. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, kiểm tra 

9.4.1. Tiêu chí đánh giá thường xuyên

Đánh giá thường xuyên gồm 4 đầu điểm
Điểm 1: Tham gia các hoạt động trên lớp, bài tập cá nhân, bài tập nhóm
- Tham dự đầy đủ các giờ học trên lớp: 

- Hoạt động theo nhóm
- Hoạt động theo đôi

- Hoạt động cá nhân
- Làm bài tập đầy đủ, đúng tiến độ
- Thảo luận với bạn và có chỉnh sửa những câu trả lời chưa đúng
- Câu trả lời đúng so với đáp án
Điểm 2: bài kiểm tra tiến độ 1
- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10:

Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: cấu trúc một lá thư trang trọng, độ dài quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
Điểm 3: Bài kiểm tra tiến độ 2
- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 

Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: cấu trúc một bản nhận xét, đánh giá, một bản đề xuất, độ dài quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
Điểm 4: Bài kiểm tra tiến độ 3
- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 

Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: độ dài quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
9.4.2. Kiểm tra - đánh giá giữa kì

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10 
Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: độ dài quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
9.4.3. Kiểm tra - đánh giá cuối kì

- Ðiểm thi được đánh giá theo thang điểm 10
Phần đọc hiểu được đánh giá dựa trên thang điểm quy định cho mỗi câu.

Phần viết được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: cấu trúc bài viết phù hợp với thể loại yêu cầu, độ dài đúng quy định, sử dụng đa dạng từ vựng, sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp khác nhau, phát triển ý, độ mạch lạc của bài viết. 
10. Các yêu cầu khác

- Thang điểm: 10
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